
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA

(Đề thi gồm có 01 trang, gồm 05 câu)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
Năm học 2023-2024

Môn thi: Toán
Lớp: 9 THCS

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I: (4,0 điểm)

1) Rút gọn biểu thức: .

2) Cho  khác  thỏa mãn  và .

    Tính giá trị biểu thức:  .

Câu II: (4,0 điểm)

1) Giải phương trình: .

2) Giải hệ phương trình: .

Câu III: (4,0 điểm)

1) Tìm tất cả cặp số nguyên  thỏa mãn  .

2) Cho  là các số nguyên thỏa mãn:  chia hết cho . Chứng minh rằng

 chia hết cho .

Câu IV: (6,0 điểm)

Cho  đường tròn  và điểm  nằm ngoài . Từ  vẽ hai tiếp tuyến  và  đến 

đường tròn , (  là hai tiếp điểm). Kẻ đường kính  của đường tròn ,  cắt 

đường tròn  tại điểm thứ hai  (  khác ),  cắt  tại .

a) Chứng minh rằng:  và .

b) Tiếp tuyến của  tại  cắt  tại . Hạ . Gọi  là giao điểm của

 và ,  là giao điểm của  và . Chứng minh rằng:  và ba điểm

 thẳng hàng.

c) Chứng minh rằng: .

 Câu V: (2,0 điểm)

Cho  là các số thực dương thỏa mãn: .

Chứng minh: .

----------HẾT----------



LỜI GIẢI VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu Nội dung Điểm

I
(4,0 đ)

1) Rút gọn biểu thức: . 2,0

ĐKXĐ: .

.

Vậy với  thì .

0,25

0,5

0,5

0,5

0,25

2) Cho  khác  thỏa mãn:

 và .

  Tính giá trị biểu thức:  .

2,0

Ta có: 

.

 TH1: . Từ . Suy ra: .

 TH2: . Từ . Suy ra: .

 TH3: . Từ . Suy ra: .

Vậy: .

0,5

0,5

0,5

0,5
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II
(4,0 đ)

1) Giải phương trình: . 2,0

     

  hoặc 

 hoặc 

 hoặc 

 (vô lý) hoặc 

.

Vậy phương trình có nghiệm .

0,5

0,5

0,5

0,5

2) Giải hệ phương trình: . 2,0

Nhận xét:  không thoả mãn hệ phương trình .

Chia cả hai vế của mỗi phương trình lần lượt cho  và  ta được:

.

Đặt , , ta có:  hoặc .

 Trường hợp 1:  hoặc .

 Trường hợp 2:  (hệ vô nghiệm).

Vậy hệ phương trình có nghiệm là .

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

III
(4,0 đ)

1) Tìm tất cả cặp số nguyên  thỏa mãn: . 2,0

Ta có:  và .

Áp dụng Bất đẳng thức  (dấu bằng xảy ra ), lại có:

0,25
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.

TH1: .

TH2:  (loại).

TH3:  (loại).

TH4:  hoặc .

Kết luận.

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

2) Cho  là các số nguyên thỏa mãn:  chia hết cho . 

Chứng minh rằng  chia hết cho .
2,0

.

Do 

.

Tương tự ta có .

Suy ra .

0,5

0,5

0,5

0,5

IV
(6,0 đ)

Cho  đường tròn  và điểm  nằm ngoài . Từ  vẽ hai tiếp tuyến  và

 đến đường tròn  ,  (  là  hai  tiếp điểm).  Kẻ đường kính   của

đường tròn ,  cắt đường tròn  tại điểm thứ hai  (  khác ), 

cắt  tại .

6,0
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H

D

C

B

A

OM

a) Chứng minh rằng:  và . 2,0

Chứng minh được:  tại .  (1)

Chứng minh được  tại . (2)
Từ (1) và (2) suy ra: .

Nối . Tam giác MBC vuông tại  có  là đường cao nên: .

Tam giác  vuông tại  có  là đường cao nên: .

Suy ra: 

 (c.g.c) .

0,5

0,5

0,5

0,5

b) Tiếp tuyến của  tại  cắt  tại . Hạ . Gọi  là 

giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và . Chứng minh rằng:

 và ba điểm  thẳng hàng.

2,0

F=F'
E

I K

H

D

C

B

A

M O

Ta có: (do cùng vuông góc với ) nên  

 (theo định lý Ta-lét)

Lại có:  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) và  nên  là đường 
trung trực của . Mà 

 (theo định lý Ta-lét)

0,5
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Từ đó, ta được:  (theo định lý Ta-lét đảo)

Hay 

Xét  có 

Vì  cân tại 

Mà 

Xét hình thang có  lần lượt là trung điểm của hai đáy  và  

cắt nhau tại  thẳng hàng (theo bổ đề hình thang).

Vậy  và ba điểm  thẳng hàng.

0,5

0,5

0,5

c) Chứng minh rằng: . 2,0

N

E'

H

D

C

B

A

OM

Từ  kẻ đường thẳng vuông góc với  tại  cắt đường thẳng  tại .
Chứng minh được:  (g.g)

.

Chứng minh: .

Mà ;  cùng thuộc . Suy ra:  trùng với .

Hay  thẳng hàng. Vậy .

0,5

0,5

0,5

0,5

   V
(2,0 đ)

Cho  là các số thực dương thỏa mãn: .

Chứng minh: .

2,0
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Do  là các số thực dương, áp dụng BĐT AM-GM ta có:

.

Chứng minh tương tự: ; .

Suy ra: 

  (do ).

0,5

0,5

0,5

0,5
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